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NỘI DUNG

1. Bin nhiệt độ là gì?
2. Có mấy loại Bin nhiệt độ?
3. Bin nhiệt độ để làm gì?
4. Bin nhiệt độ trong ISO 16358-1 để làm gì?
5. Việt Nam đã có Bin nhiệt độ chưa?
6. Nội suy Bin nđ từ Bảng A14 QC 02:2022 thế nào?
7. Tính Bin nhiệt độ cho Hà Nội, Đà Nẵng và TpHCM
8. So sánh Bin QC 02 với 1A của UNEP cho Hà Nội
9. Kết luận và kiến nghị
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1. BIN NHIỆT ĐỘ LÀ GÌ? 

• Bin nhiệt độ là số thời gian (cụ thể là tính bằng số giờ) thống kê 
được cho các khoảng nhiệt độ ngoài nhà khác nhau (thông 
thường là cách nhau 1K hay 1oC) xuất hiện tại địa phương quan 
sát cho thời gian chẵn 1 năm x 365 ngày = 8760h; 

• Bin nhiệt độ của một địa phương là được tập hợp từ trạm khí 
tượng của địa phương đó theo đúng quy định về kỹ thuật và 
cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng của Bộ Tài Nguyên Môi 
Trường, phù hợp với thông lệ quốc tế và là số liệu trung bình 
của khoảng 10 năm hoặc hơn, gần nhất với thời điểm hiện tại.

• ASHRAE (Mỹ) và Liên Hợp Quốc có số liệu đầy đủ về bin nhiệt 
độ của Việt Nam do Việt Nam phải công bố các số liệu này cho 
Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO và cả IATA.

GS.TS. Nguyễn Đức Lợi3



2. CÓ MẤY LOẠI BIN NHIỆT ĐỘ?

• Có 3 loại bin nhiệt độ là Bin cơ sở, Bin hiệu chỉnh cho điều 
hòa mùa hè và Bin hiệu chỉnh cho sưởi ấm mùa đông.

• Bin nhiệt độ cơ sở là số thời gian (cụ thể là tính bằng số 
giờ) thống kê được cho các khoảng nhiệt độ ngoài nhà 
khác nhau 1oC xuất hiện tại địa phương quan sát cho thời 
gian chẵn 1 năm × 365 ngày (= 8760h) như đã nói ở trên; 

• Bin nhiệt độ mùa hè là bin nhiệt độ hiệu chỉnh dùng để chỉ 
số giờ bật máy điều hòa làm mát trong mùa hè.

• Bin nhiệt độ mùa đông là bin nhiệt độ hiệu chỉnh dùng để 
chỉ số giờ bật máy điều hòa sưởi ấm trong mùa đông.

• Các hình phía dưới biểu diễn bin cơ sở và bin mùa hè.
GS.TS. Nguyễn Đức Lợi4



BIN NHIỆT ĐỘ CƠ 
SỞ (màu cỏ úa) VÀ 
BIN NHIỆT ĐỘ 
HIỆU CHỈNH MÙA 
HÈ (Màu xanh lá) 
theo UNEP
• Trục tung chỉ số giờ;
• Trục hoành chỉ nhiệt 

độ, oC
• Bên trái từ trên xuống 

(U4E) đề xuất cho:
0A: Tp HỒ CHÍ MINH
1A: HÀ NỘI và 
2A: LẠNG SƠN... 
• Bên phải từ trên 

xuống: 0B; 1B; 2B.
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Bin nhiệt độ 1A (cho Hà Nội) theo UNEP
Màu nâu là bin cơ sở 8760h; màu xanh 3630h hiệu chỉnh cho mùa hè
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Bin nhiệt độ 0A UNEP (cho TpHCM, Đà Nẵng) 
Màu nâu là bin cơ sở 8760h; màu xanh 4973h hiệu chỉnh cho mùa hè
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3. BIN NHIỆT ĐỘ ĐỂ LÀM GÌ? 
• Bin nhiệt độ được dùng trong điều hòa không khí để 

tính thời gian hoạt động mùa hè (hoặc tải sưởi mùa 
đông) tại từng nhiệt độ ngoài nhà khác nhau, cũng 
như tính tiêu thụ năng lượng điện vì người ta giả thiết 
rằng ở cùng nhiệt độ ngoài nhà thì tải lạnh của máy ĐH 
là giống nhau, COP của máy cũng giống nhau...

• Điện năng tiêu thụ của máy ĐH, ký hiệu EC (Eenergy 
Consumtion) là bằng Công suất tiêu thụ của máy ĐH, 
ký hiệu Ne tính bằng kW, nhân với số giờ bật máy n. 

• Công suất của máy Ne = tải lạnh Qt tính bằng kW chia 
cho COP mà COP lại phụ thuộc vào nhiệt độ trong nhà 
(ở đây giả thiết là 27oC cố định) và nhiệt độ ngoài nhà. 
Slice phía dưới giới thiệu 1 ví dụ về COP phụ thuộc nđộ 
ngoài nhà khác nhau, ký hiệu COPtj.

GS.TS. Nguyễn Đức Lợi8



COPtj MÁY ĐH ở các nhiệt độ khác nhau (của máy cơ và 

máy biến tần), sử dụng để tính tiêu thụ điện cho máy ĐH
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4. BIN NHIỆT ĐỘ CHO TRONG ISO 16358-1:2013 
(TCVN 10273-1)  LÀ GÌ? 

• Bin nhiệt độ cho trong ISO 16358-1:2013 (TCVN 10273-1) 
là dùng để đánh giá và phân loại máy điều hòa theo số sao 
(1* đến 5*) theo chuẩn quốc tế. Nó rất cần thiết và thuận 
tiện trong việc so sánh đánh giá chất lượng sản phẩm trên 
cùng một mặt bằng đánh giá giữa khoảng 140 nước đang 
sử dụng ISO đặc biệt trong công việc xuất nhập khẩu máy 
điều hòa giữa các nước.

• Bin nhiệt độ trong ISO 16358-1 không thể dùng để tính 
tiêu thụ năng lượng cho các địa phương cụ thể.

• Muốn tính tải lạnh và tiêu thụ năng lượng thực một cách 
chính xác, nhất thiết phải sử dụng bin nhiệt độ của địa 
phương nơi lắp đặt. GS.TS. Nguyễn Đức Lợi10



VIỆT NAM ĐÃ CÓ BIN NHIỆT ĐỘ CHƯA? 

• Việt Nam chính thức chưa có Bin nhiệt độ cơ sở cho các 
địa phương. Tuy nhiên chúng ta có thể nội suy từ Bảng 
A14 của QCVN 02:2022 về số liệu điều kiện tự nhiên 
dùng trong xây dựng. 

• Có một vấn đề cần lưu ý khi xây dựng bin nhiệt độ từ 
Bảng A14 là Bảng A14 có khoảng chia là 2oC, nghĩa là số 
giờ xuất hiện từ >21 đến 23oC đại diện cho nhiệt độ 
22oC; và >23 đến 25oC đại diện cho 24oC v.v.

• Tất cả các bin trên thế giới đều lấy số giờ xuất hiện cách 
nhau một  khoảng nhiệt độ là 1oC: (ví dụ từ >19,5oC đến 
20,5oC đại diện cho nhiệt độ 20oC; >20,5oC đến 11,5oC 
đại diện cho 21oC, v.v..  Nếu muốn dùng Bảng A14 thì có 
thể nội suy để chuyển về khoảng 1oC theo chuẩn quốc 
tế. Sau đây là Bảng A.14 cho Hà Nội: GS.TS. Nguyễn Đức Lợi11



6. NỘI SUY BẢNG A.14 QC 02: 2022BXD

RA CHUẨN QUỐC TẾ

• Để chuyển khoảng chia 2oC thành 1oC, ta phải nội suy. 
Như vậy ta có thể nhận được bin nhiệt độ gần đúng cho 
địa phương cần xây dựng. Bảng A.14 giới thiệu sau đây là 
đo ở trạm Láng Hà Nội. 

• Thời gian tính bằng phần nghìn có nghĩa 1 đơn vị ở đây 
tương đương với 8,76h (365 ngày × 24h = 8760h/1000). 

• Phương pháp nội suy như sau: Ví dụ: Muốn tìm số giờ 
cho nhiệt độ ngoài nhà 38oC, ta đọc trên Bảng A.14 theo 
hàng ngang (>37÷39oC) được: 0,04+0,19+0,21+0,02 = 
0,48. So với cột tổng ở bên phải của Bảng là 0,5 thì hơi 
nhỏ hơn một chút. Nhưng có thể lấy số liệu ở cột tổng đó 
để đỡ mất công. Lấy 0,5×8,76= 4,38h. Chia 2 được 2,2h. 
Vậy ở nhiệt độ 38oC có số giờ xuất hiện là 2,2h. 

GS.TS. Nguyễn Đức Lợi12



Bảng A.14 – Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰)

 QC 02:2022BXD tại Láng (Hà Nội)
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Bảng A.14 – Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰)

 QC 02:2022BXD tại Láng (Hà Nội)(tiếp)
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BIN CƠ SỞ NỘI SUY TỪ  A.14 QC 02: 2022BXD
Thực hiên tương tự cho các nhiệt độ chẵn khác ta được:
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TÍNH KIỂM TRA SAU NỘI SUY 
• Kiểm tra lại kết quả bằng cách cộng dồn toàn bộ số 

giờ xuất hiện. Tổng số giờ phải đúng bằng 8760h. Nếu 
có sai lệch vài ba phần nghìn thì coi như chấp nhận 
được kết quả nội suy.

• Nếu tổng số giờ khác biệt quá so với 8760h thì cần 
kiểm tra lại các từng bước nội suy, từng con số.

• Sau khi cộng dồn số giờ ở Bảng trên được 8752h, 
thiếu 8h (sai số chưa đến 1 phần nghìn) so với 8760h.

• Có thể hiệu chỉnh lại bằng cách cộng thêm vào mỗi h 
sai số là 8/8760.

• Ví dụ: hiệu chỉnh cho nhiệt độ 24oC là 671,9 + 
671,9(8/8760) = 671,9+0,61 = 672,5h v.v.

• Sau đó làm tròn với yêu cầu là tổng số giờ là 8760h. 16



7. TÍNH BIN MÙA HÈ cho HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG 
từ QC 02:2022 và TpHCM từ QC 02:2009
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• Khi tính bin mùa hè ta phải nhân số giờ của các 
nhiệt độ ngoài nhà với hệ số đồng thời kđt.

• Khi nhiệt độ ngoài nhà bằng hoặc nhỏ hơn 20oC 
thì kđt = 0. 

• Khi nhiệt độ ngoài nhà bằng hoặc lớn hơn 33oC 
thì kđt = 0. 

• Khi nhiệt độ ngoài nhà bằng 21 đến 32oC thì   kđt 
= thay đổi tuyến tính từ 20oC thì bằng 0 và khi 
đến 33oC thì bằng 1.

• Kết quả tính cho Hà Nội và Đà Nẵng theo QC 
02:2022 và cho TpHCM từ QC 02:2009 (vì không 
có trong QC 02:2022???) cho ở Bảng 1, 2, 3.  



HỆ SỐ HOẠT ĐỘNG ĐỒNG THỜI kđt ,% PHỤ THUỘC

 NHIỆT ĐỘ NGOÀI NHÀ THEO U4E (nđộ chuyển mùa là 20oC, kđt = 0).
Ví dụ ở 20oC, φ = 0; ở 27oC, φ = 53%; ở 33oC, là 100%. 

GS.TS;
.Nguyễn Đức Lợi 18
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TẢI LẠNH CỦA MÁY ĐH %Qt phụ thuộc 
nhiệt độ ngoài nhà (theo nđộ chuyển mùa 20oC) 

GS.TS;
.Nguyễn Đức Lợi 20



8. SO SÁNH BIN MÙA HÈ HÀ NỘI 
theo QC 02 (đen 2604h), theo ISO 16358 (đỏ 1817h), theo 1A UNEP (3630h) 
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SO SÁNH BIN MÙA HÈ ĐÀ NẴNG
theo QC 02 (đen 3093h), theo ISO 16358 (đỏ 1817h), theo 0A UNEP (4973h) 

22



SO SÁNH BIN MÙA HÈ TpHCM
theo QC 02 (đen 5192h), theo ISO 16358 (đỏ 1817h), theo 0A UNEP (4973h) 
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Bảng A.14 – Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰)

 QC 02:2022BXD tại ĐÀ NẴNG 1
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Bảng A.14 – Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰)

 QC 02:2022BXD tại Đà Nẵng 2
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Bảng A.14 – Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰)

 QC 02:2022BXD tại TpHCM
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• TpHCM KHÔNG CÓ TRONG 
QCVN 02:2022BXD?

• Chúng tôi tạm lấy dữ liệu 
từ QC cũ năm 2009 để sử 
dụng. 



Bảng 14 – Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰)

 QC 02:2009BXD tại TpHCM
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TỔNG KẾT
BIN NHIỆT ĐỘ 
MÙA HÈ

HÀ NỘI,

ĐÀ NẴNG,

TpHCM theo 
QC 02: 2022 
và QC 02: 
2009 

So sánh với   
UNEP và ISO 
16358 (TCVN)
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
• Chúng ta nên sử dụng bin nhiệt độ nội suy theo quy chuẩn quốc 

gia QC 02:2022BXD do bộ Xây Dựng ban hành. Vì đây là quy 
chuẩn quốc gia chính thống, chính xác và cần được tuân thủ.

• Hiện nay xuất hiện nhiều bin nhiệt độ là kết quả của các đề tài 
nghiên cứu khác nhau, nhưng chỉ nên dùng để tham khảo. Vì 
nhiều kết quả đó không phù hợp với thông lệ quốc tế về cách 
chia khoảng nhiệt độ, cách tính số giờ năm... Quốc tế và QC 02 
lấy số giờ trong năm là 365×2h = 8760h, nhưng các đề tài mới  
lại lấy 8765h do tính cả năm nhuận 366 ngày (?).

• Các kết quả nghiên cứu đó cũng sai lệch nhau khá nhiều với 
nhau phần thì do nhiệt độ Trái Đất đang nóng lên, phần thì do 
việc lựa chọn khoảng thời gian nghiên cứu trong vòng 10 năm, 
20 năm, thậm chí 30 năm gần đây rất khác nhau. 

• Theo ý kiến riêng tôi, để hội nhập với thế giới, Việt Nam có 
thể sử dụng bin cơ sở của UNEP, nhưng phải chấp nhận sai số. 
Muốn tính chính xác điện tiêu thụ cho từng địa phương thì 
phải sử dụng Bin nội suy từ Bảng A14 của QC 02:2022.
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Đề nghị các thầy cô, các nhà nghiên cứu, các em sinh viên,…, 
góp ý để góp phần:
 1- Xây dựng hoàn chỉnh Bin nhiệt độ mùa hè cho các địa 
phượng Việt Nam, 
2- Có thể dự tính được chính xác tiêu thụ năng lượng cho máy 
điều hòa gia dụng và
3- Tiến tới dán nhãn tiêu thụ điện cho máy ĐH.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
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